
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH

1 Ngô Vũ Hải Lý Trường THCS EaHu, Huyện Cư Kuin

Danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011. 
-     Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013.
-     Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện các năm 2011 – 2012, 2012 – 2013. 
-     Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2012 – 2013. 
-     Đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” các năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013. Được Liên đoàn Lao động Huyện Cư Kuin tặng 
giấy khen “Đã có thành tích Xuất sắc trong các phong trào hoạt động Công đoàn Năm học 2011 – 2012”.

2 Nguyễn Thị Hà Trường Tiểu học Nguyễn Du, Huyện Cư Kuin

1. Năm học 2008-2009: - Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 2. Năm học 2009-2010: - Giấy khen: đạt giải Khuyến khích Hội thi giáo viên đọc diễn cảm cấp tỉnh.
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 3. Năm học 2010-2011:- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
 4. Năm học 2011-2012:- Giấy khen: đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tỉnh tặng ngày 08 tháng 11 năm 2011.
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
5. Năm học 2012-2013:
 - Giấy chứng nhận: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tặng ngày 12 tháng 11 năm 2012.
- Giấy chứng nhận: Đạt giáo viên viết chữ đẹp cấp tỉnh do Sở giáo dục và Đào tạo tặng ngày 23 tháng 11 năm 2012.

3 Nguyễn Năng Hải Trường THCS Trần Phú, Huyện Krông Năng

Ba lần được Phòng GD&ĐT khen tặng Đạt thành tích Xuất sắc trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2007-2008; 2009-2010; 
2011-2012.
- Hai lần được công nhận là Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện 2009 và 2012. 
- Được công nhận là Tổng phụ trách  Đội giỏi cấp tỉnh 2012.
 - Được Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng khen tặng có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ  năm 
2008.
- Hai lần được Chủ tịch UBND huyện Krông năng tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi 
năm 2009 và 2011.
- Ba lần được Chủ tịch UBND huyện Krông Năng khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010. 2010-2011; 2011-2012;  và 
được tặng giấy khen có thành tích xây dựng trường THCS Trần Phú đạt chuẩn quốc gia tháng 12/2011
- Giấy khen của của trường THCS Trần Phú về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010- 2011. 2012 - 2013
- Hai năm học 2011-2012; 2012 - 2013 được Hội đồng Thi Đua Khen Thưởng nhà trường công nhận đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.  
- Được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2012.
- Tháng 3/2013 được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                  Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2013
                                                    DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK
                                                                                                                   GIAI ĐOẠN 2008-2013



4 Phạm Thị Hà Trường Mầm non Hoa Bằng Lăng, Huyện Buôn 
Đôn

Năm học 2008 – 2009 UBND huyện cấp giấy chứng nhận LĐTT, Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học. Sở GD chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh   
       Năm học 2009 – 2010: UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
 Năm học 2010 – 2011: UBND huyện tặng giấy khen. Giấy  khen đã có thành tích cống hiến 15 năm cho nghành giáo dục huyện Buôn Đôn, Sở 
GD tặng giấy khen giải khuyến khích thi đồ dùng cấp tỉnh. CĐGD huyện tặng giấy khen.
Năm học 2011- 2012: Đạt CSTĐ cơ sở, UBND huyện tặng giấy khen. Giấy khen giải nhất SKKN cấp huyện. Giấy khen hội thi GV giỏi huyện. 
Năm học 2012-2013: Đạt CSTĐ cơ sở. Phòng GD giấy khen giải nhất đồ dùng cấp huyện. Sở GD tặng giấy khen 4 năm thực hiện 
chương trình GD mầm non. Sở GD chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

5 Nguyễn Thị Xuyến Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Huyện Buôn 
Đôn

1. Kết quả đạt được của giáo viên trong 5 năm (2008 - 2013):
- Năm học: 2008 đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- Năm học: 2006 - 2007 đạt chữ viết đẹp cấp tỉnh.
- Năm học: 2007 – 2008; 2008 -2009; 2010 -2011; 2011 – 2012 được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.
- Năm học: 2012- 2013 được ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen.
- 5 năm liền đạt chiến sỹ thi đua cấp huyện.
 2. Kết quả của học sinh trong 5 năm (2008 -2013): 
- 5 năm liền tập thể lớp đạt vở sạch chữ đẹp cấp huyện với tỷ lệ 95% trở lên.

6 Phạm Thị Giang Thanh Trường tiểu học Kim Đồng, Huyện Ea H'Leo

5 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 năm liền (2007- 2008 và 2011-2012) đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh và năm học 2013-2014 được 
hội đồng thi đua huyện xét đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc. 
Đạt thành tích trong các cuộc thi, hội thi như: Giáo viên đọc diễn cảm cấp tỉnh; đạt giáo án điện tử đạt chuẩn E- Learning cấp Tỉnh; kể chuyện 
về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện, chữ viết đẹp giáo viên cấp huyện; viết về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức” cấp huyện, nhiều lần đạt giải thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

7 Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Huyện Ea H'Leo

* Năm học 2008– 2009:  Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bằng khen có thành tích xuất sắc của UBND tỉnh. Đạt giải C sáng kiến 
kinh nghiệm cấp huyện. Đạt giải nhì trong kì thi chữ viết đẹp cấp tỉnh
* Năm học 2009 – 2010: Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.
* Năm học 2010 – 2011: Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bằng khen có thành tích xuất sắc của UBND tỉnh. Đạt giải B sáng kiến 
kinh nghiệm cấp huyện. Được công nhận Giáo án điện tử cấp huyện . 
* Năm học 2011 – 2012: Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được công nhận bài giảng điện tử đạt chuẩn E- Learning cấp Tỉnh. Giấy 
khen của Công đoàn nghành giáo dục tỉnh “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo giai đoạn 2007 - 2012”. Được 
giải A thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường
* Năm học 2012 – 2013: Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Giải 3 thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Được công nhận bài giảng điện tử đạt chuẩn E- Learning cấp Tỉnh. Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.

8 Đường Thị Đan Phượng Trường THCS Chu Văn An, Huyện Ea Kar

2009 Giấy chứng nhận Số: 226/2009 ngày 19/03/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về: Chứng nhận giáo viên đạt danh 
hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
2012 Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận số: 01028/CN ngày 26/02/2013 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar về: Công nhận  
danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm 2012.
2013 Giấy khen Quyết định số: 01/QĐ-NT, ngày 28/05/2013 của Ban chỉ đạo Quỹ tài năng trẻ huyện Ea Kar về: Thành tích trong công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi các cấp.
2009 Giấy chứng nhận Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Kinh nghiệm dạy và rèn kỹ năng đọc tiếng anh cho học sinh THCS”. Đạt giải C do Sở 
Giáo dục & Đào tạo công nhận năm 2009.
2012 Giấy chứng nhận Đạt giải B do UBND huyện Ea Kar công nhận năm 2013 theo quyết định số: 405/QĐ-UBND, ngày 17/05/2013 của 
UBND huyện Ea Kar. Tên sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh tại Trường THCS Chu 
Văn An”  .



9 Lại Thị Kim Thu Trường MN Hoa Phượng, Huyện Ea Kar

2012-2013 Giáo viên giỏi cấp tỉnh Số 171/QĐ-SGDDT, ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc :Sở GD & ĐT Tỉnh .  Tham gia đầy đủ 
các hội thi giáo viên giỏi các cấp và các chương trình tập huấn chuyên đề qua đó giúp tôi tiếp thu được những kiến thức bổ ích, học hỏi được 
nhiều kinh nghiệm về chuyên môn cũng như công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, từ đó áp dụng vào thực tế công tác giảng dạy của mình để đạt 
được kết quả tốt.   Đối với học sinh, qua các hội thi “ Bé khỏe bé ngoan”, hội thi “ Môi trường dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ” do nghành tổ 
chức hàng năm lớp tôi đều có học sinh tham gia và đều đạt được giải. Năm học 2010- 2011 trong hội thi “ Bé khỏe bé ngoan” lớp có 01 cháu 
tham gia đạt giải ba cấp huyện. Năm học 2012- 2013 lớp có 01 cháu tham gia hội thi “ Môi trường dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ” cấp huyện 
đạt giải nhì. Chính vì vậy trong những năm qua tôi luôn được phụ huynh tín nhiệm và tin tưởng khi gửi con vào lớp.

10 Nguyễn Thị Bích Hạnh Trường THPT Phan Đình Phùng, Huyện Krông 
Pắk

- 4 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở: (2010, 2011, 2012, 2013)
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (2010)
+ Bằng khen UBND tỉnh (QĐ số 2057/QĐ-UBND, ngày 12/8/2011)
+ Giải nhất trong Hội thi Kể chuyện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp THPT năm 2013 (QĐ số 1031/QĐ-SGDĐT, 
ngày 22/4/2013)
+ Liên tục có học sinh giỏi cấp tỉnh, có 1 HSG cấp Quốc gia (đạt giải 3)
+ 3 SKKN cấp tỉnh (2 giải B, 1 giải C)
+ 2 năm liền đạt giải Khuyến khích soạn GAĐT Elearning
+ Giải nhất khu vực Tây Nguyên, giải Ba toàn quốc Hội thi "Tuyên truyền viên Chữ thập đỏ" (QĐ số: 72/QĐKT-CTĐ ĐL, ngày 12/5/2011, và 
UBND huyện số 3538/QĐKT-UBND, ngày 22/4/2011)

11  Nguyễn Thị Hồng Anh Trường TH Cư M Lan, Huyện Ea Súp

 Năm học 2009 - 2010        -  Đạt giải Ba kì thi giáo viên đọc diễn cảm cấp Huyện.
* Năm học 2010 - 2011         - Đạt giải Ba Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
         - Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Lăk:  Đạt Giáo viên viết chữ đẹp cấp Tỉnh.
* Năm học 2011 – 2012
          - Đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
          - Đạt giải xuất sắc Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
         - Được công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh.
         - Đạt giải nhất Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
* Năm học 2012 – 2013
          - Đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
          - Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục & Đào Đạt Giáo viên dạy giỏi Quốc gia cấp Tiểu học.

12 Vi Thị Hương Trường THCS Ea Bung, Huyện Ea Súp
Trong các năm học: 2008- 2009, 2009- 2010, 2010- 2011 đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện.
- Trong năm học 2009-2010 đạt danh hiệu gióa viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- Trong năm học 2009-2010, 2010- 2011 có học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ Văn.

13 Huỳnh Thị Kim Thi Trường THCS Lương Thế Vinh, Huyện Krông 
Ana

Từ năm 2008 đến năm 2012: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
 - Năm 2013: Giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp tỉnh.
 - Năm học 2008-2009: Lao động tiên tiến. Giấy khen của UBND huyện.
 - Năm học 2009-2010: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Giấy khen của UBND huyện.
 - Năm học 2010-2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Giấy khen của UBND huyện.
 - Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bằng khen của UBND tỉnh.
 - Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Giấy khen của Sở GD&ĐT.



14 Trương Thị Thanh Tâm Trường TH Krông Ana, Huyện Krông Ana

Năm 2008: UBND huyện tặng giấy khen, Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND huyện Krông Ana. 
- Năm 2009: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 6/8/2009 của UBND huyện Krông Ana; Liên đoàn Lao động huyện 
tặng giấy khen, vào sổ khen thưởng số 09 ngày 13/10/2009 của LĐLĐ huyện Krông Ana.
- Năm 2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND huyện Krông Ana; UBND huyện tặng giấy 
khen, Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND huyện Krông Ana.
 - Năm 2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 22/8/2011của UBND huyện Krông Ana; UBND huyện tặng giấy 
khen, Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 22/8/2011của UBND huyện Krông Ana. 
- Năm 2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND huyện Krông Ana; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 
Quyết định số 24 ngày 3/1/2013 của UBND tỉnh Đắc Lắc; UBND tỉnh tặng bằng khen, Quyết định số 1867 ngày 17/8/2012 của UBND 
tỉnh Đắc Lắc; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, vào sổ khen thưởng số 09 ngày 28/9/2012của LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc.
- Năm 2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND huyện Krông Ana

15 Đặng Thị Hoa Trường Mẫu giáo Hòa Thành, Huyện Krông Bông

Năm học 2008-2009
- Đạt danh hiệu“ Giáo viên giỏi cấp Tỉnh” 
 Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn được LĐLĐ Huyện khen  
         - Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 
+ Năm học 2009-2010
         - Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” 
         - Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 (Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
         - Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn (LĐLĐ Huyện khen) 
        + Năm học 2010-2011
         -  Đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”
         - Đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 ( của Chủ tịch UBND huyện.)
         -  Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn (LĐLĐ Huyện khen 
        + Năm học 2011-2012
-  Đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”
-  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học (Bằng khen của UBND Tỉnh khen)
-  Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn ( LĐLĐ Huyện khen)
+ Năm học 2012-2013
- Đạt danh hiệu; Giáo viên giỏi cấp Tỉnh

16 Lê Văn Thị Thanh Duyên Trường THCS CưDrăm, Huyện Krông Bông

 2009 GV dạy giỏi cấp huyện  Số 36/CN-PGD&ĐT, ngày 18 tháng 02 năm 2009; sở GD&ĐT Đắk Lắk
2009 Chiến sĩ thi đua cơ sở QĐ Số 201/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2009; UBND huyện Krông Bông
2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở QĐ Số 08/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2010; UBND huyện Krông Bông
2011 GV dạy giỏi cấp huyện Số 01/CN-PGD&ĐT, ngày 35 tháng 03 năm 2011; sở GD&ĐT Đắk Lắk
2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở QĐ Số 2881/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011; UBND huyện Krông Bông
2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở QĐ Số 2009/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2012; UBND huyện Krông Bông
2013 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh QĐ Số 143/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 03 năm 2013; sở GD&ĐT Đắk Lắk
2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở QĐ Số 2909/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2013; UBND huyện Krông Bôn

17 Nguyễn Thị Nga Huyền Trường TH Lê Đình Chinh, Huyện Krông Búk

 Năm học 2008- 2009: Đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen về hoạt động công đoàn.
Năm 2009- 2010:  Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất cấp trường,  Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở và được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. 
Năm học 2010-2011: Thứ hạng nhất GV dạy giỏi cấp huyện, giải nhất GV Tiểu học viết chữ đẹp cấp tỉnh; Chiến sĩ Thi đua cơ sở.
Năm học 2011-2012: GV dạy giỏi cấp tỉnh; Chiến sĩ Thi đua cơ sở ; được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 
Năm học 2012-2013:   Chiến sĩ Thi đua cơ sở



18 Lê Thành Đô Trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Krông Búk

2008-2009 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 618, 29 – 09 - 2009, UBND Huyện                                                Năm học 2009 – 2010 bản thân tôi đạt 
danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
2009-2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 3587, 10 – 11 - 2010, UBND Huyện
2011-2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Số 139, 24 – 07 - 2012, UBND Huyện

19 Tạ Thị Giao Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện Lắk

1/ Năm học 2008-2009: 
Giấy chứng nhận lao động tiên tiến năm 2008-2009 số 2033/QĐ – UB
Giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS” năm học 2008 – 2009-Số 069/2009
Giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện”. 
Bằng khen UBND tỉnh năm 2008 – 2009 số 3062 ngày 3/11/2009.
Có 04 HS giỏi cấp huyện, 01 HS cấp tỉnh.
2/ Năm học 2009-2010: 
Năm 2009 -2010 được công nhận giỏi việc nước đảm việc nhà 5 năm liền (giai đoạn 2005 -2009) số 02 ngày 8/3/2010 do phòng giáo dục
cấp.Giấy khen của UBND huyện năm 2009- 2010
3/ Năm học 2010-2011:
Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2010 số 275 ngày 30/12/2010.
- Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở vào sổ số: 2405/QĐ- UB ngày 13/9/2011.
4/ Năm học 2011-2012:
- Công đoàn luôn hoàn thành xuất sắc và năm 2011 được Liên đoàn lao động tặng bằng khen. 
- Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2011 số 291 ngày 30/12/2011.
- Có 02 HS giỏi cấp huyện. 
- Có Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện. 
- Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở QĐKT số:1902/QĐ UBND ngày 1/10/2012.
 5/ Năm học 2012-2013:
- Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2012 số 281 ngày 2//2013.

20 Nguyễn Thị Vy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Huyện Lắk

Đạt giáo viên giỏi cấp trường từ năm 2008- 2013
+ Đạt lao động tiên tiến từ năm 2008- 2013
+ Đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà từ năm 2008- 2013
+ Đạt giải 3 giao viên giỏi cấp huyện năm 2010
+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2010
+ Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2011- 2012

21 Võ  Thị Minh Tâm  Trường tiểu học Quang Trung, thị xã Buôn Hồ

Năm học 2007 -2008 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh – Chiến sĩ thi đua cơ sở được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen số 08 /ngày 20/9/2008
Năm học 2008 -2009 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở - được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen theo QĐ số  09/ngày 28/9/2009
Năm học 2009 -2010  Đạt giải khuyến khích thi đọc diễn cảm cấp thị xã,  SKKN đạt giải C cấp thị xã, có 2 giáo án điện tử đạt cấp thị xã và 
được chọn  2 giáo án dự thi cấp tỉnh. Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, UBND Tỉnh tặng Bằng khen  số 2652  QĐ Số 2914/ QĐ- UBND  Ngày 
12/11/2010. Học sinh có 1 giải nhất, 1 giải nhì  giải toán qua mạng, 1 giải nhất, 1 giải nhì thi tiếng Anh qua mạng. 1 em đạt giải nhất văn hay 
chữ đẹp thị xã , 1 giải nhất cờ vua thị xã. Giáo lưu tiếng Anh có 1 giải nhì cấp tỉnh.Lớp đạt lớp VSCĐ, lớp tiên tiến xuất sắc.
Năm học 2010 -2011 có 2  giáo án điện tử đạt cấp thị xã- SKKN đạt giải C cấp thị xã. Lớp đạt lớp VSCĐ, lớp tiên tiến xuất sắc. Học sinh có 1 
em được công nhận giải toán qua mạng cấp thị xã   
Năm học 2011 -2012 giáo án điện tử đạt giải nhất cấp thị xã – giải khuyến khích cấp tỉnh, được Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tặng giấy 
khen Số 761 ngày 26/12/2011. Được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen số 11 ngày 28 tháng 9 năm 2012.
Năm học 2012 -2013 học sinh lớp tôi chủ nhiệm đạt 1 giải nhất , 1 giải nhì Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, giải toán qua mạng  cấp tỉnh đạt 2 
giải  nhất, 3 giải nhất cấp thị xã , thi Văn hay chữ đẹp đạt 1  giải nhất, 2 giải khuyến khích và 2 được công nhận cấp thị  xã, 1 em đạt giải nhì  
cấp tỉnh . Thi phụ trách sao giỏi đạt giải ba cấp thị xã. Lớp đạt lớp VSCĐ, lớp tiên tiến xuất sắc.
Bản thân có SKKN đạt giải C cấp thị xã , đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được UBND thị xã tặng giấy khen theo QĐ số 3612/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2013. Giấy khen của CĐGD tỉnh số 19/QĐKT – CĐN ngày 24 tháng 9 năm 2013. 



22 Trần Thị Bích Huệ            Trường THCS Nguyễn Du, thị xã Buôn Hồ

1. Năm học: 2008 – 2009: Đạt giải A SKKN cấp thị xã. Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo Quyết định số: 696/QĐ – UBND, 
ngày 21/7/2009.
2. Năm học: 2009 – 2010: Đạt giải A SKKN theo Quyết định số 4240, ngày 31/8/2010. Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo Quyết 
định số: 4241/QĐ – UBND, ngày 31/8/2010. Được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen theo Quyết định số 2914/QĐ – UBND, ngày 
12/11/2010.
3. Năm học: 2010 – 2011 Đạt giải A SKKN theo Quyết định số 1029/ QĐ – UBND, ngày 10/3/2011. Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ 
sở theo Quyết định số: 3619/QĐ – UBND, ngày 06/9/2011 Được Chủ tịch UBND Thị xã tặng giấy khen theo Quyết định số: 3620/QĐ – 
UBND, ngày 06/9/2011
4. Năm học: 2011 – 2012:  Đạt giải ba cấp Tỉnh thiết kế giáo án điện tử theo Quyết định số 761, ngày 26/12/2011  Đạt danh hiệu giáo viên dạy 
giỏi Thị xã theo giấy công nhận số 55/GCN, ngày 23/3/2012.
5. Năm học: 2012 – 2013  Đạt giải A SKKN theo Quyết định số: 2083/ QĐ – UBND, ngày 11/5/2013. Được công nhận chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở theo Quyết định số: 3611/QĐ – UBND, ngày 31/7/2011. Được đề nghị UBND tỉnh công nhận CSTD cấp tỉnh.

23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường Mầm non Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột

1/Thành tích đạt được của cá nhân  trong quá trình công tác :
    +Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở những năm 2007,2009,2011,2013
    +Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp thành phố  những năm 2007,2009,2011,2013
    + Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013(đạt giải khuyến kích)
    + Đạt  GV  Mầm Non dạy giỏi cấp thành phố những năm 2007,2009,2013
     +Giấy khen UBND thành phố 2010-2011.2011-2012
     + Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến suất sắc 
     +Có học sinh đạt BKBN cấp thành phố những năm  2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013
2/ Thành tích đạt được của cá nhân  trong năm học  2012-2013
     + Đạt giải khuyến khích  GV  Mầm Non dạy giỏi cấp Tỉnh .  
     + Đạt  GV  Mầm Non dạy giỏi cấp thành phố. 
     + Đạt giải A sáng kiến kinh nghiệm cấp trường , đạt giải c cấp thành Phố .
     + Đạt giải A trong hội thi đồ dùng đẹp  cấp trường
     + Đạt tiết dạy xuất sắc đợt thi đua ngắn ngày chào mừng ngày 20/11 cấp trường

24 Nguyễn Thị Đức Hạnh Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Buôn Ma 
Thuột

    +Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở những năm 2007,2009,2011,2013
    +Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp thành phố  những năm 2007,2009,2011,2013
    + Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013(đạt giải khuyến kích)
    + Đạt  GV  Mầm Non dạy giỏi cấp thành phố những năm 2007,2009,2013
     +Giấy khen UBND thành phố 2010-2011.2011-2012
     + Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến suất sắc 
     +Có học sinh đạt BKBN cấp thành phố những năm  2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013

25 Trần Thị Dung Trường PTDT NT Buôn Đôn

Trong giảng dạy nhiều năm liên đạt GVDG cấp trường, 
- Năm học 2011–2012 đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 
- Trong 3 năm học 2011-2012, 2012-2013 và 2013-2014 thì 02 năm đạt giải nhất cấp trường thi thiết kế giáo án điện tử. 
- Ba năm liền đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.
- Năm học 2011–2012 đạt SKKN loại B cấp phòng và loại C cấp tỉnh. 
- Năm học 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 đều có học sinh đạt học sinh giỏi môn Địa lí cấp huyện, 
- Năm học 2011–2012 có 3 em học sinh đạt học sinh môn Địa lí cấp huyện và 1 em đạt giải ba môn Địa lí cấp tỉnh. 
- Năm học 2009–2010, 2011–2012 được Sở Giáo dục tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
- Năm học 2012–2013 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

26 Quế Văn Hữu Trường PTDT NT Cư M'Gar

 Năm học 2008 – 2009: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Năm học 2009 – 2010: Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Năm học 2010 – 2011: Đạt giải C sáng kiến kinh nghiệm, giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 
Năm học 2011 – 2012: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện,  giấy khen BCH công đoàn giáo dục tỉnh Đăk Lăk. 
Năm học 2012 – 2013: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh



27 H’ Sra Ksơr Trường PTDT NT Ea Hleo

Năm học 2009 – 2010: Được giám đốc sở GD & ĐT tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2009 – 2010.( QĐ số: 447/QĐ - SGD 
ĐT, ngày 03/8/2010)
- Năm học 2009 – 2010:  Được Công đoàn nghành GD & ĐT  tỉnh tặng giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn  
năm học 2009 – 2010.(QĐ Số 3/KT, ngày 27/8/2010)
- Năm học 2009 – 2010: Được hội đồng Đội tỉnh khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội  năm học 2009 – 2010.( QĐ số 102 QĐ/KT, 
ngày 9/8/2010)
- Năm học 2009 – 2010 và năm 2010 – 2011: Được hội đồng Đội huyện khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội  
- Năm học 2011 – 2012: Chủ tịch Hội đồng đội huyện cấp giấy chứng nhận đạt giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện.( Số: 01 – 
GCN/PGD-HĐ).
- Năm 2011 -2012: Phòng GD Huyện cấp chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi môn Âm nhạc cấp huyện.( QĐ Số 50/QĐ-PGDĐT, ngày 
01/3/2012).
- Năm 2011 – 2012: Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt giáo viên TPT Đội giỏi tỉnh.( Số 151/QĐ-CN)
- Năm 2011 -2012: Giám đốc Sở tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh.( QĐ số 191 QĐ/KT)
- Năm 2012 - 2013: Chủ tịch UBND Huyện EaH’Leo tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện NQTW 5 (Khóa VIII).

28 Vũ Thị Mỹ Hạnh Trường PTDT NT EaKar

2008 – 2009  - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Giấy khen của UBND huyện EaKar
2009 – 2010 - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Giấy khen “Giáo viên tiêu biểu”. Chứng nhận đạt loại C sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, Lao 
động tiên tiến
2010 – 2011  - Giấy khen “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. Giấy khen đạt giải khuyến -khích giáo án điện tử cấp tỉnh. Lao động tiên tiến.
2011 – 2012  - Giấy khen “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”. Chứng nhận đạt loại B sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh
Giấy khen “Có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn”. Lao động tiên tiến.  Chiến sĩ thi đua cơ sở
2012 – 2013  - Giấy khen “Đạt thành tích tốt trong hội thi giáo viên dạy giỏi”
- Giấy khen đạt giải khuyến khích giáo án điện tử cấp tỉnh. Giấy khen “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”
- Giáo viên giỏi cấp tỉnh
- Chứng nhận đạt loại C sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Chiến sĩ thi đua cơ sở.  Bằng khen của UBND Tỉnh Đăk Lăk

29 Nguyễn Thị Thùy Diễm Trường PTDT NT Lắk

1/ Đạt giải ba tại “Hội thi giáo viên- tổng phụ trách Đội giỏi” cấp huyện.
- Được sở GD& ĐT và Tỉnh Đoàn Đăk Lăk cấp giấy chứng nhận “Giáo viên- tổng phụ trách Đội giỏi  tỉnh Đăk Lăk năm 2009”.
- Được Sở GD & ĐT tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2009,2010,2011,2012.
- Được Phòng GD-ĐT Lăk  cấp Giấy chứng nhận Số 152/CN-GD&ĐT ngày 30/4/2010 công nhận “Giáo viên giỏi cấp huyện năm 2010”.     
- Được Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đăk Lăk tặng giấy khen số 01/KT ngày 06/4/2010 do đạt thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2009.
- Được UBND tỉnh Đăk Lăk tặng “Bằng khen” quyết định số 2057, ngày 12/8/2011, bằng số 2305.

30 Đỗ Thị Minh Hải Trường PTDTNT Tây Nguyên

Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010. Có cải tiến nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm 
đạt giải C cấp tỉnh năm học 2010 - 2011. Tự làm đồ dùng dạy học được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực đạt giải nhì cấp trường năm học 
2008 - 2009 và năm học 2009 - 2010. Đạt giải nhất cấp trường và giải khuyến kích cấp tỉnh cuộc thi viết nhật ký làm theo lời Bác năm học 
2009 - 2010. Đạt giải nhì thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh năm học 2012 - 2013. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, công 
đoàn viên xuất sắc, danh hiệu “giỏi việc trường đảm việc nhà” và nhiều giấy khen khác.



31 Trương Văn Hùng Trường THPT Chu Văn An

Năm học 2008-2009: Viết sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C. Được công nhận Chiến sĩ Thi đua cấp Tỉnh.
Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2010: Được ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành Uỷ TP.BMT công nhân là 
điển hình tiêu biểu” 
 Năm học 2010-2011: Viết sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C. Được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở và cấp Bằng khen của Bộ Giáo dục 
& Đào tạo.
Năm học 2011-2012: Được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

32  Hồ Thắng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du

2005- 2008 CHIẾN SĨ THI CẤP TỈNH Số 3121/ ngày 13 /11 / 2008.  Chủ tịch UBND  tỉnh Đắk Lắk.
2010- 2011 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Số 393/ QĐ-SGDĐT ngày 29 /7/ 2011.  Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
2011- 2012 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Số 646/ QĐ-SGDĐT ngày 24 / 9/ 2012.  Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
2012- 2013 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Số 803/ QĐ-SGDĐT ngày 14/ 8/ 2013. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 
2008 – 2009 Bằng khen Số 1237/ ngày 20/5/2009. Bằng số 1083 Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk
2003 – 2009 Bằng khen Số 1978 QĐ/TTg ngày 30/11/2009 Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
2009- 2010 Giấy chứng nhận Sáng kiến kinh nghiệm , đạt loại Khá Số 37/QĐ SGDĐT ngày 4/6/2010. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Đắk Lắk.
2010- 2011 Giấy chứng nhận Sáng kiến kinh nghiệm , đạt loại Khá Số 126/QĐ số: 268-SGDĐT ngày 24/5/2011.
Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
2011- 2012 Giấy chứng nhận Sáng kiến kinh nghiệm , đạt loại A Số 281/QĐKT-SGDĐT ngày 22/ 5/ 2012. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Đắk Lắk.
2009 - 2011 Giấy công nhận Gia đình văn hóa Số 06 QĐ-UBND ngày 05/1/2012 Chủ tịch UBND Phường Tân An.
2011- 2012 Bằng khen  Số 826, ngày 12/ 4 / 2012 Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk
2007 - 2012 Bằng khen Số 166/ QĐKT ngày 16/7/2013Chủ tịch Công Đoàn ngành Giáo dục Việt  Nam

33 Phan công Trung Trường THPT Krông Bông

Từ năm 2008 – 2013 bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
      + Có HS đạt giải Quốc gia năm 2010
     +  Bản thân đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh( năm 2010)
     + Năm học 2011-2012 có HS giỏi tỉnh.
     + Đạt chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009- 2010, 2011- 2012,2012-2013.
     + Viết SKKN đạt giải B ( năm học 2011 – 2012)
     + Tháng 10 năm 2013 bản thân tham gia bồi dưỡng HS thi lập đội tuyển Quốc gia và đã đạt 1 HS.

34 Nguyễn Văn Bảy Trường THPT Lê Duẩn

Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012 -2013 và đạt giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia (tháng 7/2013 tại Hà Nội), danh hiệu CSTĐ 
cấp cơ sở và có SKKN đạt giải B cấp tỉnh.
- Năm học 2011 – 2012; 2012 - 2013 được Giám đốc Sở giáo dục tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học,  giấy khen vì có 
thành tích xuất sắc trong công tác GDTC và HKPĐ giai đoạn 2010 -2012, giấy khen của chủ 
tịch công đoàn ngành vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
- Năm 2009-2010: Có 1 học sinh đạt huy chương vàng, 1 học sinh đạt huy chương bạc và 2 học sinh đạt huy chương đồng tại hội khỏe phù 
đổng cấp tỉnh. 
- Năm 2010-2011: Có 3 học sinh đạt giải nhất, 3 học sinh đạt giải nhì và 3 học sinh đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. 
- Năm 2011-2012: Có 2 học sinh đạt HCĐ Hội khỏe phù đổng toàn quốc tại TP Cần Thơ; 3 học sinh đạt huy chương vàng, 3 học sinh đạt huy 
chương bạc và 2 học sinh đạt huy chương đồng tại hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. 
- Năm 2012-2013: Trực tiếp huấn luyện và làm trưởng đoàn tham Hội thao GDQP-AN cấp tỉnh đạt 5 giải nhất, 7 giải nhì và 7 giải ba. Xếp thứ 
nhất toàn đoàn trên tổng số 52 trường THPT trong toàn tỉnh. 
Trên đây là bản tóm tắt thành tích cá nhân tôi đã đạt được trong giai đoạn 2008 – 2013. Kính đề nghị Sở giáo dục đào tạo  Đắk Lắk xét tuyên 
dương nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2013. E                             



35 Trần Văn Thương Trường THPT Lê Hữu Trác

Năm 2008, Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tặng Bằng khen; thành tích Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn thanh niên khối trường học.
- Năm 2008, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk tặng Giấy khen; thành tích Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở; số 145.
- Năm 2009, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk tặng Giấy khen; thành tích Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và Chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở; số 392;
- Năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số 1999, ngày 9/8/2010; là chiến sĩ thi đua cấp 
tỉnh.
- Năm 2011, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, QĐ số 3257, ngày 20/12/2011
- Năm 2012, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Năm 2013, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.

36 Thái Phúc Ánh Trường THPT Lý Tự Trọng

Năm học 2008 – 2009: UBND huyện Krông Năng tặng giấy khen về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Số: 1261, ngày 29  tháng 7  năm 2009.
- Năm học 2009 – 2010: Đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” môn Toán.  Giấy chứng nhận, ngày 27  tháng 3 năm 2010.
- Năm học 2009 – 2010: Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk tặng giấy khen về thành tích Xuất sắc trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT 
– GDTX cấp tỉnh năm học  2009 - 2010. Số: 20/KT – SGDĐT, ngày 27 tháng 3  năm 2010.
- Năm học 2009 – 2010: Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk tặng giấy khen về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Số: 277 QĐ số: 477/QĐ – 
SGDĐT, ngày 3  tháng 8  năm 2010.
- Năm học 2010 – 2011: Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk tặng giấy khen về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Số: 394/ QĐ – SGDĐT, ngày 29  
 tháng 7  năm 2011.
- Năm học 2012 – 2013: 
+ Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk chứng nhận “Bài giảng đạt chuẩn E – Leaning trong hội thi cấp tỉnh năm học 2012 – 2013”. Số: 941/ QĐ – 
SGDĐT, ngày 27/12/2012. 
+ Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk chứng nhận “Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013”. Số: 333/ QĐ – SGDĐT, ngày 13  tháng 5  
năm 2013

37 Nguyễn Thị Hạnh Trường THPT Ngô Gia Tự

2007 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Số 659-SGD&ĐT-KT, ngày 09/10/2007, của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Lăk.
2009 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  Số 392/QĐKT, ngày 20/7/2009, của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Lăk.
 2013 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Số 803/QĐ-SGDĐT, ngày 14/8/2013, của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Lăk. 2007 Chứng 
nhận giáo viên dạy giỏi Số: 019/07/CN, ngày 17/3/2007,của giám đốc sở giáo dục và đào tạo Đaklak.

38 Nguyễn Thị Thùy Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đạt Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp Tỉnh năm 2010.
- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
- Được Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk tặng 04 giấy khen.
- Được Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk tặng 02 giấy khen.
- Được Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk tặng Danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua Cơ Sở 03 năm liên tiếp.
- Có 02 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp Tỉnh.
- Được Liên đoàn Lao động huyện Krông Pắk tặng giấy khen; huyện Đoàn Krông Pắk tặng giấy khen.
- Tự bồi dưỡng chuyên môn, tích cực tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức như "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử" đạt 02 
giải và 01 giấy chứng nhận; cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp" đạt giải 3



39 Hoàng Ngọc Sơn Trường THPT Nguyễn Công Trứ

1) Danh hiệu thi đua:
6 năm liền đạt CSTĐ cấp Tỉnh và cấp cơ sở (2006 – 2013, trong đó 2 năm đạt CSTĐ cấp Tỉnh)
+ 2006 – 2007 CSTĐ CCS: QĐSố 659-SGD&ĐT-KT ngày 19/10/2007 
+ 2007 – 2008 CSTĐ CCS: QĐ Số 03/2008-KT, ngày 28/10/2008, 
+ 2008 – 2009 đạt CSTĐ cấp Tỉnh QĐ Số: 3062/QĐ-UBND, ngày 03/11/2009 của UBND Tỉnh Đăk Lăk
+ 2009 – 2010 CSTĐ CCS: QĐ Số 446/QĐ-SGDĐT ngày 03/08/2010,
+ 2010 – 2011 CSTĐ CCS: QĐ Số 393/QĐ-SGDĐT ngày 29/07/2011
+ 2011 – 2012 đạt CSTĐ cấp Tỉnh QĐ Số 24/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của UBND Tỉnh Đăk Lăk
+ 2012 – 2013 CSTĐ CCS: QĐ Số 803/QĐ-SGDĐT, ngày 14/8/2013,
2) Giáo viên dạy giỏi:
2 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (năm học 2006 – 2007; 2009 – 2010)
3) Sáng kiến kinh nghiệm:
Có 04 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp ngành – Tỉnh (có 3 giải C và 1 giải B)
4) Khen thưởng:
Bằng khen của TW Đoàn năm học 2007 – 2008 QĐ số: 364/QĐ/TWĐTN ngày 29 tháng 7 năm 2008
Bằng Khen của Bộ GD&ĐT năm học 2011 – 2012 QĐ số: 4916/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2012.
Năm học 2012 – 2013 đề nghị Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen.

40 Trương Công Hữu Trường THPT Trần Nhân Tông

2008-2009 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  ( giấy khen số 392/QĐKT cấp ngày 20/07/2009 của Sở GD& ĐT Đăklăk ).
2009-2010 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  ( giấy khen số 446/QĐKT cấp ngày 03/08/2009 của Sở GD& ĐT Đăklăk ).
2009-2010 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Giấy chứng nhận do giám đốc Sở GD &ĐT ký ngày 27/3/2010
2011-2012 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  Số 646/QĐ-SGDĐT ngày 9/10/2012 của Sở GD& ĐT ĐăkLăk
2012-2013 Chiến sỹ thi đua cơ sở Theo QĐ số 803/Q Đ-SGDĐT ngày 14/8/2013

41 Nguyễn Mạnh Cường Trường THPT Y Jut

2009 - 2010 Sở giáo dục khen 447/QĐ – SGDĐT Ngày 03/08/2010
 Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Ngày 27/03/2010
2010 - 2011 Sở giáo dục khen 394/QĐ – SGDĐT Ngày 29/07/2011
2011- 2012 Sở giáo dục khen 645/QĐ – SGDĐT Ngày 24/09/2012
 Đạt loại C sáng kiến kinh nghiệm 281/QĐKT – SGDĐT Ngày 22/05/2012
 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 646/QĐ – SGDĐT 24/09/2012
2012- 2013 Sở giáo dục khen 804/QĐ – SGDĐT 14/08/2013
 Chứng nhận bài giảng điện tử đạt chuẩn E – learning 941QĐ – SGDĐT 27/12/2012
 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 803/QĐ – SGDĐT 14/08/2013

42 Phan Thị Thúy Trường THPT Lê Quý Đôn

Giấy khen  về Thành tích “ Gíao viên dạy giỏi cấp Tỉnh xuất sắc” năm học 2007-2008.
Giấy khen của Gíam đốc Sở giáo dục và đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2009-2010
 Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp  cơ sở năm học 2010-2011
 Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp  cơ sở năm học 2011-2012
 Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp  cơ sở năm học 2012-2013
 Đề nghị Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh  năm học 2012-2013
 Giấy chứng nhận  về Sáng kiến kinh nghiệm giải B năm học 2010-2011  và 2011-2012

43 Từ Thị Hồng Hạnh Trường THPT DTNT N' Trang Lơng

1. Năm học 2007 - 2008: Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vào sổ khen thưởng số: 03/2008-KT 
2. Năm học 2009 - 2010: Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vào sổ khen thưởng số 205 QĐ số: 447/QĐ - SGDĐT
3. Năm học 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào sổ khen thưởng số 333 QĐ: 446/QĐ - SGDĐT 
4. Năm học 2009 - 2010 Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
5. Năm học 2010 - 2011: Được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vào sổ khen thưởng số: 09 số: 394/QĐ – SGDĐT
6. Năm học 2011- 2012: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND Tỉnh tặng Bằng khen theo QĐ số 826 ngày 12/04/2012
7. Năm học 2012-2013: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được Sở GD-ĐT ĐakLak tặng giấy khen vào sổ khen thưởng số 804/QĐ - 
SGDĐT



44 Đinh Tấn Truyền Trường THPT Cao Bá Quát

Liên tiếp đạt được lao động tiên tiến từ năm 2002 đến 2008.
- 3 năm liền từ 2009,2010,2011 đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.  
- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong năm 2010.
- Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B năm 2010 đưa công tác quản lý làm việc trên hệ thống Email.
- Được Công đoàn tặng bằng khen.
- Giấy khen của tỉnh đoàn tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên.

45 Mai Huy Hiện Trường THPT Hồng Đức

Bằng khen: của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Lăk  ngày 03 tháng 06 năm 2010
- Bằng khen: của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Lăk  ngày 24 tháng 09 năm 2010    
- Bằng khen: của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Lăk  ngày 12 tháng 08 năm 2011
- Bằng khen: của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Lăk  ngày 12 tháng 09 năm 2012       
  - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: + Năm học 2008 – 2009
  - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Môn Thể dục:          27 tháng 03 năm 2010
  - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Môn GDQP- AN:    27 tháng 05 năm 2013
  - Đạt giáo viên dạy giỏi Quốc gia Môn GDQP – AN: 26 tháng 07 năm 2013

46 Phan Minh Toại Trường PTDT NT Ea Súp

 Năm học 2007 - 2008: Đạt Lao động tiên tiến xuất sắc, ĐVCĐ xuất sắc trong hoạt động công đoàn  vào sổ khen thưởng số 04/QĐ cấp ngày 
21 tháng 7 năm 2008 của công đoàn ngành. 
- Năm học 2008 - 2009: Đạt Lao động tiên tiến xuất sắc.
- Năm học 2009 - 2010: Đạt Lao động tiên tiến xuất sắc, giải C sáng kiến kinh nghiệm vào sổ khen thưởng số: 26/KT ngày 9/6/2011 của 
Phòng Giáo dục & Đào tạo Ea Súp .
- Năm học 2010 - 2011: Đạt Lao động tiên tiến xuất sắc, giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt giải ba toàn huyện, vào sổ khen thưởng số 57/QĐ – 
PGD&ĐT cấp ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Ea Súp.
- Năm học 2011 - 2012: Đạt Lao động tiên tiến xuất sắc. giải C sáng kiến kinh nghiệm vào sổ khen thưởng số 281/QĐKT-SGDĐT cấp ngày 
22 tháng 5 năm 2012 của Sở Giáo dục & Đào tạo Dakak.
- Năm học 2012 - 2013: Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp cấp tỉnh được cấp GCN số: 143/QĐ-SGDĐT ngày 8/3/2013. Đạt Chiến sĩ thi đua cơ 
sở vào sổ khen thưởng QĐ số: 803/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2013. 

47 Huỳnh Hùng Trường THPT Cư M'Gar

TT HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CẤP CÔNG NHẬN NGÀY, THÁNG, NĂM
 GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 09/10/2007
 GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 20/10/2008
GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 20/07/2009
BẰNG KHEN CSTĐCT CẤP TỈNH 09/08/2010
GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 29/07/2011
GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 29/07/2012
GIẤY KHEN CSTĐ CCS CẤP SỞ 14/08/2013

48 Nguyễn Toàn Thắng      Trường THPT Lê Hồng Phong

2013 Giáo viên Giỏi Toàn quốc Số: 2716/ QD-BGDDT ngày 26/07/2013 của Thứ trưởng Bộ giáo dục
2013 Giáo viên Giỏi cấp tỉnh Số: 541/QD-SGDĐT ngày 27/05/2013 của Giám đốc sở GD&ĐT Đăk Lăk.
2013 Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh Số: 333/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2013 của Giám đốc sở GD&ĐT Đăk Lăk.
2013 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Số: 804/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2013 của Giám đốc sở GD&ĐT Đăk Lăk

49 Đào Xuân Quý Trường THPT Buôn Ma Thuột

2009- 2010 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  Vào sổ khen thưởng số 446/QĐ-SGDĐT, ngày 3/8/2010
2010-2011 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  khen thưởng số 393/2011/QĐ-SGDĐT, ngày 29/7/2011  
2011-2012 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  QĐ Số 446/QĐ- SGDĐT ngày 09/10/2012.
- Giáo viên dạy giỏi môn Thể dục cấp tỉnh năm 2009-2010
- Giáo viên dạy giỏi QP-AN cấp tỉnh năm 2009-2010
- Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia năm 2012-2013



50 Phạm Ngọc Tắc Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Pắc

Năm học 2007 – 2008 được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Hoá học,được phòng GD – ĐT cử tham gia hội thi giáo viên giỏi 
cấp tỉnh.
   + Năm học 2010 – 2011 được Phòng GD – ĐT tặng giấy khen đạt giải Nhì hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Hoá học (số 01/QĐ-
PGD2011 ngày 03/04/2011)
   + Năm học 2010 – 2011 được giám đốc Sở giáo dục tặng giấy khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010 – 2011”(số 394/QĐ-SGDĐT 
ngày 29/07/2011)
   + Tham gia viết đề tài SKKN đạt loại C cấp Tỉnh (số 281/QĐKT-SGDĐT ngày 22/05/2012) 
    + Năm học 2011 – 2012 được Giám đốc Sở GD – ĐT tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” - năm học 2011 – 2012  (số 646/QĐ-
SGDĐT ngày 24/09/2012)
+ Năm học 2012 – 2013: Tham gia “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS’’ do sở GD – ĐT tổ chức – kết quả được công nhận là “Giáo 
viên dạy giỏi cấp Tỉnh – môn Hoá học” – Số chứng nhận 143/QĐ-SGDĐT ngày 08/03/2013.
+ Năm học 2012 – 2013 được Giám đốc Sở GD – ĐT tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” - năm học 2012 – 2013  (số 803/QĐ-
SGDĐT ngày 14/08/2013)

51 Trịnh Hoàng Nhân Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Năm 2008-2009: Công đoàn viên xuất sắc; Giấy khen của Công đoàn ngành.
- Năm 2009-2010: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Đạt loại Khá sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; Giấy khen của Sở 
GD - ĐT 
- Năm 2010-2011: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Đạt loại Khá sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Năm 2011-2012: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Công đoàn viên xuất sắc; Giấy khen của Sở GD – ĐT
- Năm 2012-2013: Công đoàn viên xuất sắc

52 Trần Thị Phương Nhung Trường PTDT NT M'Đrắk Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Năm 2013, 03 năm liền đạt chiến sỹ thi đua cơ sở (2011-2013), UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở GD&ĐT tặng băng 
fkhen

53 Lê Thị Thúy Trường THPT Qung Trung

Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2010. 
  - Có nhiều thành tích trong phong trào TDTT, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu  đạt  nhiều thành tích trong các cuộc thi HKPĐ, thi học sinh 
giỏi TDTT của SGD và ĐT tổ chức  đạt 03 giải ba, đặc biệt đã huấn luyện đội tuyển Aerôbic tham gia thi đấu HKPĐ Toàn Quốc  tại Phú Thọ 
(năm 2008).
  - Bản thân 06 năm liền được công nhận CSTĐCCS (năm 2008-2013), 03 năm được  SGD và ĐT tặng giấy khen (02 năm được UBND Tỉnh 
Đăk Lăk tặng bằng khen (năm 2010,  2013).  

54 Lê Thị Loan Trường THPT Việt Đức

- Có SKKN đạt giải B (2006); giải C (2008)
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2007)
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2008, 2009, 2012,2013)
- Được Bộ Giáo dục tặng Bàng khen (2009)

55 Trần Đăng Hảo Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Huyện M'Đrắk
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009,2010, 2012,2013)
- Đạt giáo viên dạy giỏi câó huyện (2012)
- Bồi dưỡng HSG (12 cấp huyện, 5 cấp tỉnh)

56 Hồ Nguyễn Bảo Trung Trường THCS Nguyễn Trãi, Huyện M'Đrắk - Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009,2010,2011,2012,2013)
- Đạt giáo viên dạy giỏi câó huyện (2003)

57 Lê Quang Nhân Trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP. Buôn Ma 
Thuột

- Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009,2010, 2012,2013)
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2013)
- Có nhiều học sinh đạt giải quốc gia: 2009 có 2 giải Ba, 1 KK; năm 2010  có 2 giải Ba, 2 KK; năm 2012 có 1 giải KK; ; năm 2013  có 2 giải 
Ba, 2 KK

                                                                                        GIÁM ĐỐC


